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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY  

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

1. Bộ môn Vật lý – Khoa học Vật liệu (13 cán bộ, giảng viên) 

 

STT Họ và tên Giới Chức vụ 
Trình 

độ 

CD

NN 
Email 

1.  Bùi Quang Bình Nam 

Phó Bí thư 

Chi bộ 

Khoa 

ThS GV buiquangbinh@qnu.edu.vn 

2.  Lý Thị Kim Cúc Nữ  ThS.NCS GV lythikimcuc@qnu.edu.vn 

3.  Phan Thanh Hải Nam PTK TS GV phanthanhhai@qnu.edu.vn 

4.  Hoàng Nhật Hiếu Nam  TS 
GV

C 
hoangnhathieu@qnu.edu.vn 

5.  Ung Thị Huệ Nữ  CN CV ungthihue@qnu.edu.vn 

6.  
Nguyễn Thị Xuân 

Huynh 
Nữ  TS 

GV

C 
nguyenthixuanhuynh@qnu.edu.vn 

7.  
Lê Thị Ngọc 

Loan 
Nữ  PGS.TS 

GV

CC 
lethingocloan@qnu.edu.vn 

8.  
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
Nam  TS 

GV

C 
nguyenvannghia@qnu.edu.vn 

9.  
Nguyễn Thị Hồng 

Trang 
Nữ  TS GV nguyenthihongtrang@qnu.edu.vn 

10.  
Nguyễn Ngọc 

Khoa Trường 
Nam  ThS 

GV

C 

nguyenngockhoatruong@qnu.edu.v

n 

11.  Lê Thị Thảo Viễn Nữ 
Phó CT 

Công đoàn 
TS 

GV

C 
lethithaovien@qnu.edu.vn 

12.  Hồ Xuân Vinh Nam  TS GV hoxuanvinh@qnu.edu.vn 

13.  
Nguyễn Minh 

Vương 
Nam 

Trưởng  

Bộ môn 
PGS.TS 

GV

CC 
nguyenminhvuong@qnu.edu.vn 

 

2. Bộ môn Hoá học (28 cán bộ, giảng viên) 

 

STT Họ và tên Giới Chức vụ 
Trình 

độ 
CDNN Email 

1.  Hồ Văn Ban Nam  ThS GVC hovanban@qnu.edu.vn 

2.  Hồ Quốc Đại Nam  ThS GV hoquocdai@qnu.edu.vn 

3.  Lê Cảnh Định Nam  TS GVC lecanhdinh@qnu.edu.vn 

4.  
Trương Công 

Đức 
Nam  ThS GVC truongcongduc@qnu.edu.vn 

5.  Trần Cao Hảo Nam  CN CV trancaohao@qnu.edu.vn 

6.  Trần Diệu Hằng Nữ  TS GV trandieuhang@qnu.edu.vn 

7.  
Nguyễn Thị 

Vương Hoàn 
Nữ  PGS.TS GVCC nguyenthivuonghoan@qnu.edu.vn 

8.  
Huỳnh Minh 

Hùng 
Nam  TS GV huynhminhhung@qnu.edu.vn 

9.  Nguyễn Văn Kim Nam  TS GVC nguyenvankim@qnu.edu.vn 

10.  Nguyễn Thị Lan Nữ  TS GVC nguyenthilan@qnu.edu.vn 

11.  
Hoàng Nữ Thùy 

Liên 
Nữ  ThS GVC hoangnuthuylien@qnu.edu.vn 



 2 

12.  
Lê Thị Thanh 

Liễu 
Nữ  ThS GVC lethithanhlieu@qnu.edu.vn 

13.  
Trương Thị Cẩm 

Mai 
Nữ  TS GVC truongcammai@qnu.edu.vn 

14.  Vũ Thị Ngân Nữ  PGS.TS GVCC vuthingan@qnu.edu.vn 

15.  
Nguyễn Thị 

Nghĩa 
Nữ  ThS GV nguyenthinghia@qnu.edu.vn 

16.  
Lê Thị Cẩm 

Nhung 
Nữ  ThS GV lethicamnhung@qnu.edu.vn 

17.  Đặng Thị Tố Nữ Nữ  TS GV dangthitonu@qnu.edu.vn 

18.  
Diệp Thị Lan 

Phương 
Nữ  TS GVC diepthilanphuong@qnu.edu.vn 

19.  
Huỳnh Thị Lan 

Phương 
Nữ  TS GV huynhthilanphuong@qnu.edu.vn 

20.  
Trần Thị Thu 

Phương 
Nữ  TS GVC tranthithuphuong@qnu.edu.vn 

21.  
Phạm Thị Minh 

Tâm 
Nữ 

UV BCH 

CĐBP 
ThS CVC phamthiminhtam@qnu.edu.vn 

22.  
Huỳnh Thị Minh 

Thành 
Nữ 

Chủ tịch CĐ 

Khoa 
TS GVC huynhthiminhthanh@qnu.edu.vn 

23.  
Phạm Ngọc 

Thạch 
Nam  TS GVC phamngocthach@qnu.edu.vn 

24.  Nguyễn Ngọc Trí Nam  TS GV nguyenngoctri@qnu.edu.vn 

25.  
Huỳnh Thị Miền 

Trung 
Nữ 

Trưởng Bộ 

môn 
TS GV huynhthimientrung@qnu.edu.vn 

26.  Nguyễn Lê Tuấn Nam 

BTCB, 

Trưởng 

Khoa 

TS GVC nguyenletuan@qnu.edu.vn 

27.  
Võ Thị Thanh 

Tuyền 
Nữ  ThS GVC vothithanhtuyen@qnu.edu.vn 

28.  Võ Viễn Nam  GS.TS GVCC vovien@qnu.edu.vn 

 

3. Bộ môn Kỹ thuật Hoá học - Thực phẩm (20 cán bộ, giảng viên) 

 

STT Họ và tên Giới Chức vụ 
Trình 

độ 
CDNN Email 

1.  Hoàng Đức An Nam 
Phó VT Viện 

NCUDKHCN  
TS GV hoangducan@qnu.edu.vn 

2.  
Nguyễn Thị 

Thanh Bình 
Nữ   TS GV nguyenthanhbinh@qnu.edu.vn 

3.  
Nguyễn Thị 

Diệu Cẩm 
Nữ   PGS.TS GVCC nguyenthidieucam@qnu.edu.vn 

4.  
Nguyễn Đình 

Dốc 
Nam   ThS GVC nguyendinhdoc@qnu.edu.vn 

5.  
Ngô Thị Thanh 

Hiền 
Nữ   TS GVC ngothanhhien@qnu.edu.vn 

6.  
Trần Thị Thu 

Hiền 
Nữ   ThS GVC tranthuhien@qnu.edu.vn 

7.  
Cao Văn 

Hoàng 
Nam   PGS.TS GVCC caovanhoang@qnu.edu.vn 

8.  Lê Thu Hương Nữ   ThS GVC lethuhuong@qnu.edu.vn 
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9.  
Nguyễn Tấn 

Lâm 
Nam 

Trưởng Ban 

TTND  
TS GVC nguyentanlam@qnu.edu.vn 

10.  
Nguyễn Thị 

Liễu 
Nữ   TS GVC nguyenthilieu@qnu.edu.vn 

11.  
Nguyễn Văn 

Lượng 
Nam   ThS GVC nguyenvanluong@qnu.edu.vn 

12.  
Nguyễn Vũ 

Ngọc Mai 
Nữ   TS GV nguyenvungocmai@qnu.edu.vn 

13.  
Huỳnh Văn 

Nam 
Nam   TS GVC huynhvannam@qnu.edu.vn 

14.  
Trương Thanh 

Tâm 
Nữ 

Trưởng Bộ 

môn 
TS GVC truongthanhtam@qnu.edu.vn 

15.  Lê Duy Thanh Nam   TS GV leduythanh@qnu.edu.vn 

16.  
Đỗ Thị Diễm 

Thúy 
Nữ   ThS GVC dothidiemthuy@qnu.edu.vn 

17.  Võ Mạnh Tiến Nam   ThS GV vomanhtien@qnu.edu.vn 

18.  
Phan Thị Thùy 

Trang 
Nữ   TS GV phanthithuytrang@qnu.edu.vn 

19.  
Đinh Quốc 

Việt 
Nam 

LCH Trưởng 

LCH  
TS GV dinhquocviet@qnu.edu.vn 

20.  
Nguyễn Thuỵ 

Ngọc Trâm 
Nữ  ThS GV  

 

4. Bộ môn Sinh học ứng dụng – Nông nghiệp (21 cán bộ, giảng viên) 

 

STT Họ và tên Giới Chức vụ 
Trình 

độ 
CDNN Email 

1.  Võ Thị Kim Chi Nữ   ThS GV vothikimchi@qnu.edu.vn 

2.  Võ Văn Chí Nam  TS GV vovanchi@qnu.edu.vn 

3.  Phan Thị Diệu Nữ   ThS GV phanthidieu@qnu.edu.vn 

4.  Trần Lan Đài Nữ   ThS GV tranlandai@qnu.edu.vn 

5.  
Nguyễn Thị 

Mộng Điệp 
Nữ 

Trưởng Bộ 

môn 
PGS.TSKH GVCC nguyenthimongdiep@qnu.edu.vn 

6.  Ngô Hồng Đức Nam   ThS GV ngohongduc@qnu.edu.vn 

7.  Bùi Hồng Hải Nam   TS GVC buihonghai@qnu.edu.vn 

8.  
Nguyễn Thị 

Phương Hiền 
Nữ   ThS CV nguyenthiphuonghien@qnu.edu.vn 

9.  
Phan Phước 

Minh Hiệp 
Nam   ThS GVC phanphuocminhhiep@qnu.edu.vn 

10.  
Võ Thị Trọng 

Hoa 
Nữ   ThS GV vothitronghoa@qnu.edu.vn 

11.  Trương Thị Huệ Nữ   TS GVC truongthihue@qnu.edu.vn 

12.  Ngô Kim Khuê Nữ   TS GV ngokimkhue@qnu.edu.vn 

13.  
Nguyễn Thanh 

Liêm 
Nam   TS GV nguyenthanhliem@qnu.edu.vn 

14.  Trần Thanh Sơn Nam 
Phó Trưởng 

Khoa 
TS GV tranthanhson@qnu.edu.vn 

15.  Hồ Tân Nam 
 UVBCH 

CĐBP 
ThS GV hotan@qnu.edu.vn 
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16.  
Nguyễn Thị Y 

Thanh 
Nữ   ThS GV nguyenthiythanh@qnu.edu.vn 

17.  
Ngô Thị Thanh 

Thảo 
Nữ   ThS GV ngothithanhthao@qnu.edu.vn 

18.  
Dương Tiến 

Thạch 
Nam   ThS GV duongtienthach@qnu.edu.vn 

19.  
Huỳnh Thị 

Thanh Trà 
Nữ   TS GV huynhthithanhtra@qnu.edu.vn 

20.  Phan Hoài Vỹ Nam   ThS GVC phanhoaivy@qnu.edu.vn 

21.  
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Nữ  ThS GV  

 

5. Bộ môn Địa lý - Quản lý Tài nguyên Môi trường (21 cán bộ, giảng viên) 

 

STT Họ và tên Giới Chức vụ Trình độ CDNN Email 

1.  Lương Thị Vân Nữ  PGS.TS GVCC luongthivan@qnu.edu.vn 

2.  
Trần Thị Kim 

Chung 
Nữ   ThS GVC tranthikimchung@qnu.edu.vn 

3.  
Nguyễn Trọng 

Đợi 
Nam   ThS GVC nguyentrongdoi@qnu.edu.vn 

4.  
Dương Thị 

Nguyên Hà 
Nữ   TS GVC 

duongthinguyenha@qnu.edu.

vn 

5.  Phạm Thị Hằng Nữ   ThS GV phamthihang@qnu.edu.vn 

6.  
Bùi Thị Diệu 

Hiền 
Nữ 

Phó Bí thư 

LCĐ Khoa 
ThS GV buithidieuhien@qnu.edu.vn 

7.  
Trương Quang 

Hiển 
Nam 

Trưởng Bộ 

môn 
TS GV 

truongquanghien@qnu.edu.v

n 

8.  
Nguyễn Thị 

Huyền 
Nữ   TS GVC nguyenthihuyen@qnu.edu.vn 

9.  Đỗ Tấn Nghị Nam   ThS GV dotannghi@qnu.edu.vn 

10.  
Đặng Thị Ngọc 

Thanh 
Nữ   CN CV 

dangthingocthanh@qnu.edu.

vn 

11.  Phan Văn Thơ Nam   ThS GV phanvantho@qnu.edu.vn 

12.  
Phạm Thị 

Thuyên 
Nữ   CN CV phamthithuyen@qnu.edu.vn 

13.  
Phan Thị Lệ 

Thủy 
Nữ   ThS GVC phanthilethuy@qnu.edu.vn 

14.  
Đặng Ngô Bảo 

Toàn 
Nam   TS GV dangngobaotoan@qnu.edu.vn 

15.  Nguyễn Đức Tôn Nam 
Bí thư LCĐ 

Khoa 
TS GV nguyenducton@qnu.edu.vn 

16.  
Lê Thị Thùy 

Trang 
Nữ 

UVBCH 

CĐBP  
ThS GV lethithuytrang@qnu.edu.vn 

17.  
Trương Thị Thùy 

Trang 
Nữ   ThS GV 

truongthithuytrang@qnu.edu.

vn 

18.  
Nguyễn Thị 

Tường Vi 
Nữ   ThS GV 

nguyenthituongvi@qnu.edu.v

n 

19.  Phạm Anh Vũ Nam   ThS GV phamanhvu@qnu.edu.vn 

20.  Trần Hải Vũ Nam   ThS GVC tranhaivu@qnu.edu.vn 

21.  
Nguyễn Hữu 

Xuân 
Nam  TS GVC nguyenhuuxuan@qnu.edu.vn 

mailto:luongthivan@qnu.edu.vn
mailto:nguyenhuuxuan@qnu.edu.vn


 5 

Giảng viên tham gia giảng dạy tại Khoa  

STT Họ và tên Giới 
Chức vụ, 

đơn vị 

Trình 

độ 
CDNN Email Giảng dạy bộ môn 

1 Võ Minh Thứ Nam 
Viện NC 

giáo dục 
PGS.TS GVCC 

votminhthu@qn

u.edu.vn 

Sinh học ứng dụng – 

Nông nghiệp 

2 
Nguyễn Tiến 

Trung 
Nam 

Trưởng 

phòng 

KHCN – 

HTQT 

PGS.TS GVCC 
nguyentientrung

@qnu.edu.vn 
Hoá học 

3 
Nguyễn Thị 

Việt Nga 
Nữ 

Phó TK 

Sư phạm 
PGS.TS GVCC 

nguyenthivietng

a@qnu.edu.vn 
Hoá học 

4 
Nguyễn Phi 

Hùng 
Nam 

Viện 

trưởng 

Viện NC 

giáo dục 

PGS.TS GVCC 
nguyenphihung

@qnu.edu.vn 
Hoá học 

5 Ngô Anh Tú Nam 

Trưởng 

phòng 

HCTH 

TS GV 
ngoanhtu@qnu.

edu.vn 

Địa lý – Quản lý Tài 

nguyên môi trường 

6 
Trần Năm 

Trung 
Nam 

Phó TP 

KHCN – 

HTQT 

TS GVC 
trannamtrung@

qnu.edu.vn 

Vật lý – Khoa học Vật 

liệu 

7 
Nguyễn Văn 

Thắng 
Nam 

Phó TP 

KHCN – 

HTQT 

TS GVC 
nguyenvanthan

g@qnu.edu.vn 
Hoá học 

8 
Đặng Nguyên 

Thoại 
Nam 

Phó GĐ 

TTTVTS 

& QHDN 

TS GVC 
dangnguyentho

ai@qnu.edu.vn 

Kỹ thuật Hoá học – 

Thực phẩm 

 


